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NGHỊ QUYẾT 

Về dự toán thu ngân sách Nhà nước; thu, chi ngân sách năm 2026 

của Thành phố Hồ Chí Minh  

  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ SÁU 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế 

toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công, Luật Quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, 

Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội 

về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc 

hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Quốc 

hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 2661/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao chi tiết dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; 

Xét Tờ trình số 981/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố về đánh giá thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân 

sách Thành phố ước thực hiện cả năm 2025 và dự toán năm 2026; kế hoạch tài 

chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2026 - 2028 của Thành phố Hồ Chí Minh; Báo 

cáo thẩm tra số 908/BC-BKTNS ngày 08 tháng 12 năm 2025 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 

nhân dân Thành phố tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, 

chi ngân sách Thành phố năm 2026 

1. Tổng dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2026:  804.775,242 tỷ đồng 

Bao gồm: 

- Thu nội địa:        588.675,500 tỷ đồng 

- Thu từ dầu thô:          39.500,000 tỷ đồng 

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:        176.500,000 tỷ đồng 

- Thu viện trợ:                 99,742 tỷ đồng  

2. Tổng dự toán thu ngân sách địa phương năm 2026:         289.588,945 tỷ đồng 

Bao gồm: 

- Thu phân chia cho ngân sách địa phương:        228.085,925 tỷ đồng 

- Thu viện trợ:                 99,742 tỷ đồng  

- Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW:            6.336,705 tỷ đồng 

- Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương:          35.066,573 tỷ đồng 

- Tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách năm 2025               20.000,000 tỷ đồng 

chuyển sang:          

3. Tổng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026:            305.606,645 tỷ đồng 

Bao gồm: 

- Chi đầu tư phát triển:        144.078,000 tỷ đồng 

- Chi thường xuyên:        135.118,566 tỷ đồng 

- Chi bổ sung quỹ Dự trữ tài chính:                 14,360 tỷ đồng 

- Dự phòng ngân sách:            8.130,721 tỷ đồng 

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NSTW:            6.336,705 tỷ đồng 

- Chi trả lãi vay:            1.259,901 tỷ đồng 

- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương:          10.668,392 tỷ đồng 

4. Bội chi ngân sách địa phương:                                   16.017,700 tỷ đồng 

5. Về kế hoạch vay, trả nợ 

- Tổng số chi trả nợ gốc các khoản vay của Thành phố:       1.021,020 tỷ đồng  

- Tổng mức vay của Thành phố:           16.017,700 tỷ đồng.  

(Kèm theo Mẫu biểu số 15, 16, 17, 18 của Nghị định số 31/2017/NĐ-CP) 
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Điều 2. Về thực hiện chính sách chi thu nhập tăng thêm năm 2026 

1. Phê chuẩn tiếp tục bảo đảm kinh phí thực hiện chính sách chi thu nhập 

tăng thêm năm 2026 theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Quy 

định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 

năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 

Thành phố Hồ Chí Minh, với hệ số chi thu nhập tăng thêm để bố trí dự toán ngân 

sách năm 2026 tối đa là 1,5 lần so với tiền lương ngạch, bậc, chức vụ. Đối với các 

đối tượng có mức chi thu nhập tăng thêm theo mức tiền cụ thể được bố trí với 

mức chi tối đa là 03 triệu đồng/biên chế có mặt/tháng. 

2. Sau khi Trung ương có văn bản hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung Nghị 

quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một 

số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, giao Ủy ban 

nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, điều chỉnh mức 

chi thu nhập tăng thêm trong trường hợp số chi thu nhập vượt quá 0,8 lần quỹ 

lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi 

quản lý.  

 Điều 3. Về sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương 

năm 2025 

 1. Phê chuẩn sử dụng một phần số tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa 

phương năm 2025 bổ sung vào dự toán thu ngân sách địa phương năm 2026 để 

bổ sung dự toán chi ngân sách Thành phố, với số tiền là 21.021,000 tỷ đồng. 

Trong đó: 

- Chi trả nợ gốc là 1.021,000 tỷ đồng. 

- Thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội năm 2026 là 20.000,000 

tỷ đồng. 

 2. Sau khi kết thúc năm ngân sách, giao Ủy ban nhân dân Thành phố thực 

hiện rà soát, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng toàn bộ nguồn tăng 

thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương năm 2025 theo đúng quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước. 

Điều 4. Về sử dụng nguồn cải cách tiền lương dôi dư của Thành phố 

Hồ Chí Minh 

1. Phê chuẩn sử dụng nguồn cải cách tiền lương dôi dư của Thành phố Hồ 

Chí Minh bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương năm 2026, với số tiền là 

35.066,573 tỷ đồng, để bố trí: 

- Dự toán chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 

tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát 

triển Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, với số tiền là 27.487,554 tỷ đồng. 

- Dự toán chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tinh giản biên chế năm 

2026 theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Nghị quyết số 245/2025/QH15 ngày 13 tháng 

11 năm 2025 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước, với số tiền là 7.579,019 

tỷ đồng. 
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2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện rà soát, trình cơ quan có thẩm 

quyền quyết định sử dụng nguồn cải cách tiền lương dôi dư còn lại của Thành phố 

Hồ Chí Minh theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

Điều 5. Về sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương được hưởng 

năm 2026 do địa phương quyết định cao hơn so với dự toán Trung ương giao 

năm 2026 

1. Phê chuẩn sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương được hưởng 

năm 2026 do địa phương quyết định cao hơn so với dự toán Trung ương giao năm 

2026, với số tiền là 1.175,50 tỷ đồng, như sau: 

- Bổ sung nguồn cải cách tiền lương theo quy định là 822,85 tỷ đồng. 

- Bố trí dự phòng ngân sách cấp Thành phố năm 2026 là 352,65 tỷ đồng. 

2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải 

pháp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố đã được Quốc hội thông qua 

tại Nghị quyết số 245/2025/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2025 về dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2026, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 

10% so với ước thực hiện năm 2025. 

Điều 6. Về bố trí dự toán chi ngân sách Thành phố năm 2026 đối với 

các khoản dự toán chi chưa phân bổ chi tiết 

1. Phê chuẩn bố trí dự toán ngân sách cấp Thành phố năm 2026 đối với 

khoản dự toán chưa phân bổ chi tiết, với số tiền là 9.310,415 tỷ đồng, bao gồm: 

- Để phân bổ cho các đơn vị dự toán thuộc cấp Thành phố khi đủ điều kiện 

là 7.670,000 tỷ đồng, bao gồm: Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề, với 

số tiền là 400,000 tỷ đồng; Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, 

với số tiền là 5.630,000 tỷ đồng; Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình, với số 

tiền là 115,000 tỷ đồng; Chi sự nghiệp thể dục thể thao, với số tiền là 370,000 tỷ 

đồng; Chi hoạt động kinh tế, với số tiền là 322,000 tỷ đồng; Chi hoạt động của cơ 

quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể, với số tiền là 146,000 tỷ đồng; Chi bảo 

đảm xã hội, với số tiền là 57,000 tỷ đồng. 

- Để phân bổ cho các đơn vị dự toán thuộc cấp xã khi đủ điều kiện là 

1.640,415 tỷ đồng, bao gồm: Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, với số tiền là 

891,415 tỷ đồng; Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, với số tiền 

là 674,000 tỷ đồng; Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội, với số tiền là 75,000 tỷ đồng. 

2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện phân bổ chi tiết nguồn kinh 

phí trên theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

Điều 7. Về dự toán chi thực hiện nhiệm vụ xây dựng và tổ chức triển 

khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

quyết số 98/2023/QH15 

1. Phê chuẩn bố trí dự toán chi ngân sách Thành phố năm 2026 cho công tác 

xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 với số tiền là 2,000 tỷ đồng. 
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2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định cụ thể về chế độ, tiêu chuẩn, 

định mức chi ngân sách và thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết số kinh phí trên 

đúng đối tượng, không trùng lặp với các khoản chi khác theo đúng quy định của 

Luật Ngân sách nhà nước. 

Điều 8. Tổ chức thực hiện  

1. Ủy ban nhân dân Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố: 

- Nâng cao chất lượng công tác tổ chức, quản lý điều hành ngân sách nhà 

nước, bảo đảm chặt chẽ, linh hoạt theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của 

Thành phố. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc phân bổ, giao dự toán, quản lý, 

sử dụng ngân sách nhà nước, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Đẩy mạnh công 

tác công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. 

- Chỉ đạo các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu chỉ 

tham mưu ban hành chính sách khi thực sự cần thiết, bảo đảm khả thi, hiệu quả, 

không trùng lặp, phù hợp với khả năng giải ngân và cân đối ngân sách địa phương. 

 - Thực hiện phân bổ và giao dự toán phù hợp với phân cấp thẩm quyền và 

triển khai chính quyền địa phương 02 cấp. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng 

mắc trong phân cấp, phân quyền, đảm bảo bố trí dự toán chi ngân sách năm 2026 

gắn với nhiệm vụ được giao. 

 - Tiếp tục triển khai các biện pháp trong công tác quản lý chặt chẽ nguồn 

thu; cần tăng cường các giải pháp quản lý thu ngân sách, đẩy mạnh chống thất thu 

thuế, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu từ đất đai, tài sản công, đảm bảo mọi khoản 

thu được thu đúng, thu đủ và nộp kịp thời ngân sách nhà nước theo quy định; quản 

lý chặt chẽ các nguồn thu được để lại của đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện theo 

quy định đối với các hoạt động thu phí, lệ phí; sớm thực hiện chuyển các hoạt động 

thu phí, lệ phí sang cơ chế giá. Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, cơ cấu lại, tăng cường 

quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp 

Nhà nước. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với ước 

thực hiện năm 2025 theo Nghị quyết số 245/2025/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 

2025 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. 

- Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp khai thác 

nguồn thu từ đất từ các dự án được giao đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê 

đất; các khu đất công, cơ sở nhà đất không còn nhu cầu sử dụng đưa vào bán đấu 

giá, khai thác để phát triển kinh tế xã hội của Thành phố, tạo nguồn lực ngân 

sách để đầu tư các công trình, dự án của Thành phố trong năm 2026 và giai đoạn 

2026 - 2030. 

- Quản lý chặt chẽ bội chi, mức vay nợ của ngân sách địa phương; thực 

hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ trả nợ vay của Thành phố khi đến hạn theo quy 

định. Kiểm soát việc thực hiện vay nợ chính quyền địa phương năm 2026.  

- Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm 

tra, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy 
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định về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách 

nhà nước. 

- Sử dụng nguồn ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp 

khác để thực hiện các chế độ, chính sách do Trung ương ban hành, đảm bảo 

đúng chính sách, chế độ, chi trả kịp thời, đúng đối tượng. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ 

đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ 

chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.  

Điều 9. Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

khóa X, Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2025 và có hiệu lực 

thi hành từ ngày thông qua./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; 

- Bộ Tài chính;  

- Thường trực Thành ủy; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố;   

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN Thành phố; 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố; 

- Các sở, ban, ngành Thành phố; 

- Văn phòng: Thành ủy, Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND Thành phố; 

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp xã; 

- Trung tâm Thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT, (P.CTHĐND-Tn).   

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Văn Minh 
 

 



Hôi dông nhâ h ph Ho ChI Minh Biêu mãu so 15-ND31 

CAN DOI NGAN SACH DIA PIILNG NAM 2026 
quyét sd 483/NQ-HDND ngày 09 tháng 12 nám 2025 cza Hi dng nhán dan Thành ph4) 

Dcm vj. friu dong 

STT 
DT lOAN 
NAM 2025 

HINNAM 
2025 

DV TOAN 
NAM 2026 

so sANI! 

TUYT DO! 
TIX 
DO! (%) 

NO! DUNG 

A B 1 2 3 4=3-2 5=3/2 
A TONG NGUON THU NSDP 271.390.555 334.180.003 289.588.945 -44.591.058 86,7% 
I Thu NSDP duçrc htróng theo phân cp 182.774.143 214.422.400 228.085.925 13.663.525 106,4% 
- Thu NSDP huâng 100% 95.507.735 117.163.150 124.231.800 7.068.650 106,0% 
- Thu NSDP huing tr cac khoãn thu phân chia 87.266.408 97.259.250 103.854.125 6.594.875 106,8% 
II Thu b sung tir ngân sách cp trên 21.373.825 21.373.825 6.336.705 -15.037.120 29,6% 
1 Thu b sung can di ngân sách 
2 Thu b6 sung có miic tiêu 21.373.825 21.373.825 6.336.705 -15.037.120 29,6% 

III Thu vin trq 1.087.827 1.087.827 99.742 -988.085 
Thu huy ding sir dóng gop cüa doanh nghip hirôiig lçi tfr các dir an 
do nha nlro'c dau tir 

34.000 34.000 -34.000 0,0% 

Thu ban dâu giá dt công, co' s& nhà dt co' quan hành chInh SIf 
nghiep 

17.189.364 7.817.055 -7.817.055 0,0% 

VI Thu chuyn ngun dira vào can di ngân sách nám sau 48.931.396 48.931.396 35.066.573 -13.864.823 71,7% 
VII Tang thu, tit kiém chi ngân sách tl!a phirong 20.000.000 20.000.000 
VI!! Thu kt dir ngân sich cp Thành ph 40.513.500 -40.513.500 

B TONG CHI NSDP 288.655.456 258.549.683 305.606.645 47.056.961 118,2% 
1 Chi duti.rpháttrin 142.865.578 113.425.237 144.078.000 30.652.763 127,0% 
2 Chithirmgxuyên 112.667.180 116.901.164 135.118.566 18.217.401 115,6% 
3 Chi b sung qu dr trui tài chInh 23.200 23.200 14.360 -8.840 61,9% 
4 Dphôngngânsách 8.442.780 5.747.374 8.130.721 2.383.348 141,5% 
5 Hoàn trã ngân sách Trung uang 62.485 62.485 0 -62.485 0,0% 
6 Chi trà lài vay 1.285.770 1.197.713 1.259.901 62.188 105,2% 
7 Chi tao  ngun, diu chinh tin hnmg 5.932.138 3.592.957 10.668.392 7.075.435 296,9% 
8 Chi tü ngun ngân sách Trung ucrng b sung mic tiêu 17.376.325 17.599.554 6.336.705 -11.262.849 36,0% 
C BOI CIII NSDP/BQ! THU NSDP 17.264.900 16.017.700 16.017.700 
D CHI TR NV GOC CUA NSDP 



Hi dông nhân dâq.j.h phô Ho ChI Minh Biêu mu s 16-ND31 

OAN THU NGAN SACH NHA NIIO'C THEO LINH I/tIC NAM 2026 

é't so' 483/NQ-HDND ngày 09 tháng 12 nOni 2025 cia H3i dng nhân dan Thànhph4) 

Dcrnvj: triudOng 

STT NO! DUNG 
1f1CTH!)CHIN 

NAM 2025 
DIITOAN 
NAM 2026 

SO SANH (/) 

NSNN NSDP NSNN NSDP NSNN NSDP 
A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 

TONG THU NSNN 748.437.827 334.180.003 804.775.242 289.588.945 107,5% 86,7% 
I ThU DAU THO 41.500.000 39.500.000 95,2% 
II THU XUAT NHAP KHAU 172.000.000 176.500.000 102,6% 
1 Thu GTGT thu tr hang hóa nhp khAu 129.414.000 133.939.100 103,5% 
2 Thu xut khu 2.187.700 2.137.000 97,7% 
3 Thu nhp khu 21.085.800 20.529.700 97,4% 
4 Thud TTDB thu tr hang hóa nhp khu 18.804.000 19.400.000 103,2% 
5 Thu BVMT thu tir hang hóa nhp khu 275 .700 264.300 95,9% 
6 Thu khác 232.800 229.900 98,8% 

Ill THU NO! lilA 533.850.000 214.422.400 588.675.500 228.085.925 110,3% 106,4% 
Trong do: Thu nOi  dja không bao gm tin si:r ding 
dat, thu xo xo hen thiet 

465.308.000 145.880.400 487.675.500 145.085.925 104,8% 99,5% 

1 Thu tü' khu vrc DNNN do trung u'o'ng quãn 1 25.253.000 6.259.000 26.000.000 6.455.750 103,0% 103,1% 
- Thud thu nhp doanh nghip 9.350.000 2.334.000 9.350.000 2.335.000 100,0% 100,0% 
Trong do: Thu tr hot dng TD, KT du, khI 14.000 0 10.000 0 71,4% 
- Thu tài nguyen 179.000 179.000 166.000 166.000 92,7% 92,7% 
Trong dO: Thu tài nguyen d&u, khI 0 0 0 0 

- Thu giá trj gia tAng 8.050.000 1.887.500 8.550.000 2.037.500 106,2% 107,9% 
Trong do: Thu tir hot dng TD, KT du, khI 500.000 0 400.000 0 80,0% 
- Thu tiêu th dc bit 7.434.000 1.858.500 7.669.000 1.917.250 103,2% 103,2% 
- Thu tr khI thiên nhiên, khí than 240.000 0 265.000 0 110,4% 

1/3 



STT NOI DUNG 
U'CTHI)CHIN 

NAM 2025 
DIJTOAN 
NAM 2026 

SO SAN H (/o) 

NSNN NSDP NSNN NSDP NSNN NSDP 
A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 
2 Thu tir khu vic DNNN do da phu'ong quãn I 13.935.000 3.588.750 13.800.000 3.536.250 99,0% 98,5% 

-Thuthunhpdoanhnghip 4.510.000 1.127.500 4.410.000 1.102.500 97,8% 97,8% 
-Thutàinguyên 140.000 140.000 115.000 115.000 82,1% 82,1% 
- Thu giátrj giatäng 4.010.000 1.002.500 3.750.000 937.500 93,5% 93,5% 
- Thu tiêu thu däc biêt 5.275.000 1.318.750 5.525.000 1.381.250 
Thu tir khu v1c doanh nghip có vn du tir flirO'C 

ngoai 
126.517.000 29.729.750 132.280.000 31.069.125 104,6% 104,5% 

- Thu thu nhp doanh nghip 63 .537.000 15.879.250 59.920.000 14.976.625 94,3% 94,3% 
Trongdó:ThutrhotdngTD,KTdu,khi 20.000 0 13.500 0 
-Thutàinguyên 15.000 15.000 15.000 15.000 100,0% 
-Thugiátrjgiatang 37.890.000 8.472.500 45.324.000 10.281.000 119,6% 121,3% 
Trongdó:ThuühotdngTD,KTdAu,khI 4.000.000 0 4.200.000 0 105,0% 
- Thu tiêu thit dãc bit 21.452.000 5.363.000 23.186.000 5.796.500 108,1% 108,1% 
- Thu v khI thiên nhiên, khí than 3.623.000 0 3.835.000 0 105,9% 

4 Thu tir khu virc kinh t ngoài quc doanh 135.979.000 34.201.000 149.100.000 37.443.000 109,6% 109,5% 
-Thuthunhpdoanhnghip 65.150.000 16.287.500 66.380.000 16.595.000 101,9% 101,9% 
-Thutainguyên 275.000 275.000 224.000 224.000 81,5% 81,5% 
- Thu giá frj gia tang 68.338.000 17.084.500 80.376.000 20.094.000 117,6% 117,6% 
- Thu tiêu thit dãc bit 2.2 16.000 554.000 2.120.000 530.000 95,7% 95,7% 

5 Thug thu nhâp cá nhân 90.359.000 22.589.750 97.000.000 24.250.000 107,3% 107,3% 
6 Thud bão v môi trir?rng 10.000.000 1.500.000 10.800.000 1.620.000 108,0% 108,0% 

Thu BVMT thu tfr hang hóa san xut, kinh doanh 
trong niicc 

4.000.000 0 4.320.000 0 108,0% 

Thu BVMT thu tir hang hóa nhp khu 6.000.000 1.500.000 6.480.000 1.620.000 108,0% 108,0% 

7 Lé phi trir&c b 10.500.000 10.500.000 12.675.500 12.675.500 120,7% 120,7% 
8 Thu phi, 1 phi 11.000.000 5.902.000 10.500.000 5.017.000 95,5% 85,0% 

-PhIvà1phItrunguang 5.098.000 0 5.483.000 0 107,6% 
- PhI va lé phi dja phuccng 5.902.000 5.902.000 5.017.000 5.017.000 85,0% 85,0% 
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STT NO! DUNG 
UC THIJ'C HIN 

NAM 2025 
DII TOAN 
NAM 2026 

- SO SANH (/o) 

NSNN NSDP NSNN NSBP NSNN NSDP 
A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 
9 Thuê sü diing dt Hông nghip 100 100 100 100 100,0% 

10 Thuê sfr dung dat phi nông nghip 690.000 690.000 660.000 660.000 95,7% 95,7% 
11 Tiên cho thuê dat, thuê mat ntróc 16.714.000 16.594.000 18.000.000 14.330.400 107,7% 86,4% 

Trongdo:Thuti.'rTD,KTd&ukhI 120.000 0 87.000 0 72,5% 
12 Thu tiên sfr dung dat 57.698.000 57.698.000 90.000.000 72.000.000 156,0% 124,8% 

13 
Tiên cho thuê và tin ban nhà & thuôc s& hfru nhà 
ntro'c 

52.000 52.000 75.000 75.000 144,2% 

14 Thu tü hoat dông xô s 10.844.000 10.844.000 11.000.000 11.000.000 10 1,4% 101,4% 
15 Thu tiên cap quyên khai thác khoang san 434.000 358.050 270.000 232.900 62,2% 65,0% 
16 Thu khác ngân sách 12.352.000 6.000.000 10.000.000 3.206.000 81,0% 53,4% 
17 Thu tfr qu5 dt cong Ich, hoa loi cong san khác 16.000 16.000 14.900 14.900 93,1% 93,1% 
18 Thu hii vn, thu c tfrc và lçri nhuân du'qc chia 11.470.000 7.900.000 6.500.000 4.500.000 56,7% 57,0% 
19 Thu tiên sfr dung khu virc biên 36.900 0 0 0 0,0% 
IV 21.373.825 6.336.705 29,6% THU NSTW BO SUNG CO MUC  TIEU 

V 
THU BAN BAU GIA DAT CONG VA C sO 
NHA, BAT C QUAN HANH CHINH SI 
NGHIEP 

7.817.055 0,0% 

VI THU VIIN TR€1 1.087.827 1.087.827 99.742 99.742 9,2% 9,2% 
VII THU HUY BONG 34.000 0,0% 

VIII 
THU CHUYEN NGUON NAM TRUOC 
CHUYEN SANG DIXA vAo CAN oOi . . 

48931396 
. . 

35066573 7170/ , 0 

TANG THU, TIET KJM CHI NGAN SACH 
B!A PH1XNG 

20000000 

X THU KET PU' NGAN SACH CAP THANH PHO 40.513.500 

3/3 



rTi Thành ph Ho Chi Minh Biu mh s 17-ND31 

OAN CHI NGAN SAd LilA PHIIC%NG 
THEO C€1 CAU CHI NAM 2026 

/NQ-HDND ngày 09 tháng 12 näm 2025 cia Hói c1ng nhdn dan Thành ph4) 

Don vi: triu dn 

STT NQI DUNG 
J'I 2025 NAM 2026 

SO SANH 

TUYT 
001 

TIJNG 
001 (%) 

A B 1 2 3=2-1 4=2/1 

TONG CHI NSDP 288.655.456 305.606.645 16.977.059 105,9% 
A CHI CAN 001 NSDP 271.279.131 299.269.940 28.016.679 110,3% 
I Clii du tir phát trin (1) 142.865.578 144.078.000 1.2 12.422 100,8% 
1 Chid.utu'chocácdiián 136.941.341 144.078.000 7.136.659 105,2% 

Trong dó. 

- Chi &iu tu' tir ngun thu tkn s& dyng dat 50.515.660 72.000.000 21.484.340 142,5% 

- Chi du tirtir ngun thu x so' 9.200.000 11.000.000 1.800.000 119,6% 

2 

Chi du tu và h tro vn cho các doanh 
nghip cung c.p san phm, djch vii cong 
Ich do Nhà nu'c dt hang, các t chirc 
kinh t, các tt chiirc tài chInh cüa dja 
phrng theo quy djnh cüa pháp 1u.t 

0 

3 Chi du tu phát trin khác 5.924.237 
II Chi thirô'ng xuyên 112.667.180 135.118.566 22.451.386 119,9% 

Trong do: 
1 Chigiáodc-dàotovàdyngh 41.191.218 53.580.134 12.388.916 130,1% 
2 Chikhoah9cvàcôngngh 695.165 9.538.837 8.843.672 1372,2% 

III Chi bô sung qu thr trfr tài chInh 23.200 14.360 -8.840 61,9% 
IV Dir phông ngân sách 8.442.780 8.130.721 -312.058 96,3% 
V Hoàn trä ngân sách Trung trong 62.485 -62.485 0,0% 
VI Chi tto ngun, diu chinh tin hrong 5.932.138 10.668.392 4.736.254 179,8% 
VII Chi trã lãi vay 1.285.770 1.259.901 -25.870 98,0% 

B CHI CHIIONG TRINH, MUC TIEU 17.376.325 6.336.705 -11.039.620 36,5% 

1/1 



Hi hành ihE H ChI Minh Biéu mu so 18-ND31 

m vA PHU(YNG AN VAY - TRA NV 
N SACH LilA PHU(YNG NAM 2026 

HDND ngày 09 tháng 12 nàm 2025 cüa Hói thing nhán dan Thànhph4) 

Don vi: Triêu dcng 

STT 
U'OC 

THIrC ifiEN 
NAM 2025 

So sánh NO! DUNG 

A B 1 2 3=2-1 
A THU NSBP 214.422.400 228.085.925 13.663.525 
B CIII CAN DO! NSDP 258.549.683 305.606.645 47.056.961 
C BOI CHI NSDPIBOI THU NSDP 0 0 0 

D 
THEOQUY D]NH

VAY TO! BA CUA NSDP 
257.306.880 273.703.110 16.396.230 

E KEHoiCHVAY,TRANVGOC 0 
I Tong du ncr  du nám 29.503.261 32.721.936 3.218.676 
1 Tráiphiuchfnhquy&ndiaphucing 9.650.000 9.650.000 0 
2 Vay1i trngun Chinh phu vayngoài nu'âc 19.853.261 23.071.936 3.218.676 
3 Vay trong nucc khác 0 0 0 
II Trã nq gc vay trong nám 595.966 1.02 1.020 425.054 
1 Theo ngu1n vn vay 595.966 1.021.020 425.054 
- 0 0 0 
- Vay lai tr ngun ChInh phü vay ngoài nu'ác 595.966 1.021.020 425.054 
- Vnkhác 0 0 0 
2 Theo ngun trã nq 595.966 1.02 1.020 425.054 
- Trngunvaydêtránçigc 0 0 0 
- BôithuNSDP 0 0 0 
- Tang thu, tit kim chi 92.228 1.021.020 425.054 
- K&dungansachcptinh 503.738 0 0 

III Tong müc vay trong nàm 3.814.244 16.017.700 12.203.456 
1 Theo miic dIch vay 3.814.244 16.017.700 12.203.456 
- Vay dê bü dp bi chi 3.814.244 16.017.700 12.203.456 
- Vay d trã ng gc 0 0 0 
2 Theo nguhin vay 3.814.244 16.017.700 12.203.456 
- Trái phiu chInh quyn dja phucing 0 13.034.900 13.034.900 
- VayIii tüngun ChInh phuvayngoài nuâc 3.814.244 2.982.800 -831.444 
- Von trong nuc khác 0 0 0 

IV TOng dir nq cui nàm 32.72 1.936 47.718.616 14.996.680 
1 Trái phiu chInh quyEn dja ph.rong 9.650.000 22.684.900 13.034.900 
2 Vaylai trngun ChInhphüvayngoàiniióc 23.071.936 25.033.716 1.961.780 
3 Vnkhác 0 0 0 
F TRA NV LA!, PH! 1.197.713 1.259.901 62.188 
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